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Câu 1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. đêximét (dm).                                  B. mét (m).      
C. Centimét (cm).                                 D. milimét (mm).
Câu 2. Giới hạn đo của một thước là
A. Chiều dài lớn nhất ghi trên thước.      
B. Chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. Chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.
D. Chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.
Câu 3. Độ chia nhỏ nhất của thước là
A. giá trị cuối cùng ghi trên thước,                B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.
C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.  D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 4. Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là
A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.
B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm,
C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.
D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm,
Câu 5. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau: 
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A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm,
B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.
C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
Câu 6. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. Tấn.              B . Miligam.                C. Kilôgam.           D. Gam.
Câu 7. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500g, con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp.    B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp,
C. Sức nặng của hộp bánh.           D.Thể tích của hộp bánh.
Câu 8. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?
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A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.
C Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu.
D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.
Câu 9. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14533g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là
A.1g.             B.5g.                 C.10g.            D. 100 g.
Câu 10. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2g, 5g, 10g, 50g, 200g, 200mg, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5g thì có thể sử dụng các quả cân nào?
A, 200 g,  200 mg,  50 g,  5 g,  50 g.   B. 2g,  5g,  50g, 200g,   500 mg.
C.2g,  5g, 10g, 200g, 500g.                D.2g, 5 g, 10g,  200 mg, 500 mg.
Câu 11. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.         B. 20 kg 10 lạng.           C 22kg.                  D. 20 kg 20 lạng.
Câu 12. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. tuần.                  B. ngày.                 C. giây.                   D. giờ.
Câu 13. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất,
Câu 14. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để
A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.                  B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.                 D.hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.
Câu 15. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:
(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.
(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.
(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
(5) Thực hiện phép đo thời gian.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:
A. 1), 2), 3), 4), 5).                                    B. 3), (2), (5), 4), (1).
C.(2), 3),5), 1), 4).                                     D.(2),(1), 3), (5) (4).
Câu 16. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?
A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.                         B. Đặt mắt nhìn lệch.
C. Đọc kết quả chậm.                                       D. Cả 3 nguyên nhân trên,
Câu 17. Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn của em.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau,
C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên,
Câu 19. Nhiệt kế thủy ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá.                  B. Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ khí quyển.                      D.Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 20. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
a) ... là số đo độ “nóng, “lạnh” của một vật,
b) Người ta dùng ... để đo nhiệt độ.
c) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam là...
Câu 21. Cho các bước như sau;
(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.             (2) Ước lượng nhiệt độ của vật.
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.                        (4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
(5) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:
A. (2), (4), (3), (1), 5).                                    B. (1), (4), (2), (3), 5).
C. (1), 2), (3), (4), 5).                                     D. (3), (2), (4),(1), (5).
Câu 22. Dung nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân phải chú ý bốn điểm sau:
A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.
B. Không cắm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ,
C. Hiệu chính về vạch số 0.
D.Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.
Dung đã nói sai ở điểm nào?
Câu 23. An nói rằng: “Khi mượn nhiệt kế y tế của người khác cần phải nhúng nước sôi để sát trùng rồi hãy dùng” Nói như thế có đúng không?
Câu 24. Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của một số vùng như sau:
- Hà Nội: Nhiệt độ từ 19 °C đến 28°C.
-  Nghệ An: Nhiệt độ từ 20 °C đến 29°C.
Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Kelvin?
                             PHẦN HÓA HỌC
Câu 1: Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
A. Nước biển                                                      B. Nước cất
C. Nước khoáng                                                 D. Gỗ
Câu 2: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào:
A. Tính chất của chất.                                                     B. Thể của chất.
C. Mùi vị của chất.                                                          D. Số chất tạo nên.
Câu 3: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn                                                  B. Đun nóng nước
C. Vừa cho muối ăn vào vừa khuấy đều                        D. Bỏ thêm đá 
Câu 4: Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước đường.                                          B. Hỗn hợp nước muối
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.                    D. Hỗn hợp nước và rượu.
Câu 5. Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là:
A. Dung dịch                                                                 B. Huyền phù
C. Nhũ tương                                                                 D. Chất tinh khiết
Câu 6. Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?
A. Nước muối                                               B. Nước phù sa
C. Nước trà                                                   D. Nước máy 
Câu 7. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được
A. Nhũ tương.                                                               B. Huyền phù.
C. Dung dịch.                                                                D. Dung môi
Bài 8: Muối ăn chiếm ~ 3,5% về khối lượng trong nước biển. Người dân vùng ven biển có thể làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
A. Làm bay hơi nước dưới ánh nắng mặt trời
B. Lọc muối ăn từ nước biển
C. Đun sôi nước biển cho đến khi nước bay hơi hết
D. Gạn muối ăn từ nước biển
Câu 9: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào:
A. Áp suất                                                                     B. Loại chất
C. Môi trường                                                               D. Nhiệt độ 
Câu 10.  Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng sau cho phù hợp?
	Hỗn hợp
	Đồng nhất
	Không đồng nhất
	Huyền phù
	Nhũ tương

	Bột mì và nước
	
	
	
	

	Giấm ăn
	
	
	
	

	Sữa đặc và nước
	
	
	
	

	Kem chống nắng
	
	
	
	

	Nước muối sinh lí
	
	
	
	


Câu 11. Nối thông tin 2 cột cho phù hợp với nhau:
	Cột A
	Cột B
	Đáp án

	a. Nước pha bột sắn
	1. trong suốt không màu, khi đun nóng một thời gian không cò lại gì trong cốc.
	

	b. Nước muối
	2. trong suốt không màu, khi đun nóng một thời gian còn lại bột rắn màu trắng trong cốc.
	

	c. Rượu
	3. tách thành 2 lớp chất lỏng
	

	d. Nước trộn dầu ăn
	4. trắng đục, sau một thời gian lắng đọng bột màu trắng trong cốc.
	


Câu 12. Cho các tính chất sau: (1) trong suốt ; (2) đục (không trong suốt) ; (3) để lâu không thay đổi ; (4) để lâu có thể tạo ra kết tủa rắn ; (5) để lâu có thể tách lớp chất lỏng. Các tính chất của dung dịch, huyền phù, nhũ tương lần lượt là:
A. (1) và (3) ; (2) và (4) ; (2) và (5)                B. (1) và (3) ; (2) và (5) ; (2) và (4)
C. (2) và (3) ; (1) và (4) ; (1) và (5)                D. (2) và (4) ; (2) và (3) ; (1) và (5)
Câu 13. Hình ảnh dưới đây minh họa cho trạng thái nào của hỗn hợp?
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A. Dung dịch      						B. Huyền phù                
C. Nhũ tương          					D. Hỗn hợp đồng nhất
Câu 14. Để pha cà phê nhanh hơn thì ta cho vào cốc:
A. Nước nóng                                           B. Nước trong tủ lạnh 
C. Nước nguội ở nhiệt độ phòng              D. Nước nóng và dùng thìa khuấy 
Câu 15.  Chất rắn nào không tan trong nước kể cả nước nóng?
A. Bột gạo nếp             B. Muối hạt to        C. Đường kính            D. Cát
Câu 16.  Phễu chiết dùng để:
A. Tách chất rắn ra khỏi dung dịch
B. Tách hỗn hợp hai chất khí
C. Tách hai chất lỏng không tan vào nhau
D. Tách hỗn hợp hai chất rắn
Câu 17. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
A.Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B.Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 
D.Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào
Câu 18. Một số pp vật lý thường dùng để tách chất ra khỏi hỗn hợp là:
A. Phương pháp lọc, cô cạn.                        
B. Phương pháp cô cạn, chiết
C. Phương pháp chiết, chưng cất. 
D. Phương pháp chưng cất lọc, cô cạn và chiết.
Câu 19. Một hỗn hợp gồm bột sắt và đồng, có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.                                      B. Lắng, lọc.
C. Dùng nam châm để hút.                             D. Tất cả đều đúng.
Câu 20.  Benzen là chất lỏng không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Để tách benzen ra khỏi nước người ta dùng  phương pháp nào sau đây?
A. Chiết                     B. Chưng cất                         C. Lọc                     D. Cô cạn
Câu 21. Trong dầu hỏa người ta thấy có lẫn cát và nước. Thực hiện lần lượt phương pháp nào sau đây để tách cát và nước ra khỏi dầu hỏa?
A. Dùng phương pháp lắng hoặc lọc để tách cát, sau đó dùng phương pháp chiết để tách dầu ra khỏi nước
B. Dùng phương pháp bay hơi để tách dầu và nước ra khỏi cát
C. Dùng phương pháp lọc để tách cát, sau đó dùng phương pháp bay hơi để tách dầu ra khỏi nước 
D. Chỉ dùng phương pháp lọc.

Câu 22. Có một số phương pháp tách phổ biến như bay hơi, chưng cất, chiết, lọc. Phương pháp nào thích hợp để tách bụi từ không khí?
A. Bay hơi                        B. Chưng cất                  C. Lọc          D. Chiết
                   PHẦN SINH HỌC
Câu 1: Vật nào sau đây được cấu tạo từ tế bào ?
A. Xe ô tô           B. Cây cầu            C. Ngôi nhà            D. Cây bạch đàn
Câu 2: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?
	A. Màng tế bào
B. Chất tế bào
C. Nhân tế bào
D. Vùng nhân
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Câu 3: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?
	A. Màng tế bào
B. Chất tế bào
C. Nhân tế bào
D. Vùng nhân
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Câu 4: Đặc điểm của tế bào nhân thực là:
A. Có thành tế bào                                               B. Có chất tế bào
C. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền       D. Có lục lạp
Câu 5: Khi một tế bào lớn lên và sinh sản có bao nhiêu tế bào mới hình thành ?
A. 8                         B. 6                          C. 4                           D. 2
Câu 6: Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi : 
	a) Thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì ?
A. Lục lap                  B. Nhân tế bào
C. Không bào            D. Thức ăn
b)  Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì ?
A. Hô hấp                   B. Chuyển động
C. Quang hợp             D. Sinh sản
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Câu 7: Quan sát cấu tạo tb thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau: 
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a. Thành phần nào là màng tế bào?
A. (1)          			B. (2)         		C. (3)        		    D. (4)
b. Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào? 
A. (1)         			 B. (2)        		  C. (3)         		    D. (4)
Câu 8: Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?
1. Chất tế bào	2. Màng sinh chất		3. Vách tế bào		4. Nhân
A. 3      		B. 2				C. 1     			 D. 4
Câu 9: Khi quan sát dưới kính hiển vi, các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?
A. Không bào	B. Nhân		C. Vách tế bào	D. Màng sinh chất
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về quá trình lớn lên và phân chia tế bào thực vật là đúng ?
A. Khi tb lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.
B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tb mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.
C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.
D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.
Câu 11: Cơ thể động vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây ?
1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.
3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.
A.1, 2, 3			B.2, 3	           	C. 1, 3		D. 1, 2
Câu 12: Một tế bào trứng tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?
A. 32      			B. 4 				C. 8       		D. 16 
Câu 13: Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào có kích thước lớn nhất ?
A. Tế bào vi khuẩn					B. Tế bào trứng ếch
C. Tế bào thịt quả cà chua				D. Tế bào vảy hành
Câu 14: Cho các diễn biến sau :
1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con
2. Phân chia chất tế bào
3. Phân chia nhân
Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự như thế nào ?
A. 3 - 1 – 2		   B. 2 - 3 – 1               C. 1 - 2 – 3  	D. 3 - 2 – 1
Câu 15: Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? 
A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp
B. Nhân, không bào, lục lạp
C. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân, lục lạp
D. Màng sinh chất, chất tế bào, không bào
Câu 16: Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi ba thành phần chính là
A. Màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân
B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan
C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân
D. Nhân phân hóa, các bào quan, màng sinh chất
Câu 17: Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?
A. Virut	  B. Tế bào thực vật	C. Tế bào động vật		D. Vi khuẩn
Câu 18: Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật
A. Trong tế bào có nhiều loại bào quan
B. Có thành tế bào bằng chất xenlulose
C. Nhân có màng bao bọc
D. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào 
CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ
Câu 1: Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ:
A. Hàng trăm tế bào.               B. Hàng nghìn tế bào.
C. Một tế bào.                         D. Một số tế bào.
Câu 2: Sinh vật không có cấu tạo đơn bào là :
A.Trùng Giày             B.Trùng roi.             C.Cá chép             D.Trùng biến hình
Câu 3: Tế bào có cấu tạo nên cơ thể đơn bào là :
A. Chưa có cấu tạo hoàn chỉnh
B. Thực hiện được chức năng của một cơ thể sống
C. Có kích thước siêu hiển vi
D. Chưa có chức năng sinh sản
Câu 4: Cơ thể đa bào là:
A. Được cấu tạo từ nhiều tế bào                  B. Được cấu tạo từ một tế bào
C. Có kích thước siêu hiển vi            D. Chưa thực hiện được chức năng sinh sản
Câu 5: Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do đâu ?
A. Số lượng tế bào khác nhau                          B. Kích thước tế bào khác nhau
C. Mức độ tiến hóa của sinh vật                      D. Môi trường sống của sinh vật
Câu 6: Thế nào là một vật sống?
A. Là vật có khả năng di chuyên
B. Là vật có thể thay đổi về hình dạng, kích thước
C. Là vật có khả năng quang hợp
D. Là vật có khả năng thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản
Câu 7: Sinh vật nào khác nhóm với các sinh vật còn lại?
A. Cây dâu tây           B. Con bò            C. Vi khuẩn            D. Cây xương rồng
Câu 8: Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là?
A. Hệ cơ quan                  B. Cơ quan                  C. Mô                   D. Tế bào
Câu 9: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng hình thành nên:
A. Tế bào                   B. Mô                     C. Cơ quan                    D. Hệ cơ quan
Câu 10: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm:
A. Hệ rễ và hệ thân                            B. Hệ thân và hệ lá
C. Hệ chồi và hệ rễ                            D. Hệ cơ và hệ thân
Quan sát một số cơ quan trong hình dưới đây để trả lời câu 11 và câu 12.
[image: Description: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_73.jpg?itok=1PZw9HxZ]
Câu 11: Cơ quan (1) thuộc hệ cơ quan nào sau đây?
A. Hệ tuần hoàn          B. Hệ thần kinh           C. Hệ hô hấp          D. Hệ tiêu ho
Câu 12: Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan nào?
A. (2), (3)              B. (3), (4)                C. (3), (5)                D. (3), (6)
Câu 13: Trong cơ thể người gồm mấy loại mô chính ?
A. 2                             B. 3                                   C.4                              D. 5
Câu 14: Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
A. Não          B. Phổi                 C. Thận               D. Dạ dày
Câu 15: “Tế bào là … (1) … của cơ thể”. Hãy cho biết (1) là gì?
A. Đơn vị tổ chức duy nhất                                B. Đơn vị tổ chức cao nhất
C. Đơn vị tổ chức cơ bản                                   D. Đơn vị tổ chức thấp nhất
Câu 16: Hoàn thành đoạn thông tin sau:
Trong cơ thể đa bào, (1) ... thường được sắp xếp vào trong các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan. (2) ... là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định. Chẳng hạn, hệ thần kinh của bạn được tạo thành từ (3) ... (gồm các tế bào thần kinh), mô bì, mô liên kết. Nó chỉ đạo các hoạt động và quy trình của cơ thể sống. Vậy (1), (2) và (3) lần lượt là:
A. Tế bào, mô, mô thần kinh
B. Tế bào, hệ cơ quan, tế bào thần kinh
C. Bào quan, mô, mô thần kinh
D. Bào quan, hệ cơ quan, tế bào thần kinh
Câu 17: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
B. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
C. Gồm những tế bào có hình dạng và chức năng giống nhau
D. Gồm những tế bào có hình dạng và chức năng khác nhau
Câu 18: Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ của năm cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn.
A. Tế bào -› Mô -› Cơ quan -› Hệ cơ quan -› Cơ thể
B. Cơ thể -› Hệ cơ quan -› Cơ quan -› Mô -› Tế bào
C. Tế bào -› Mô -› Hệ cơ quan -› Cơ thể
D. Cơ thể -› Hệ cơ quan -› Mô -› Cơ quan -› Tế bào
Câu 19: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
D. Hệ tiêu hoá và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
CHỦ ĐỀ 8 (Bài 22: Phân loại thế giới sống)
Câu 1: Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự.
A. Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.
B. Loài – họ - chi - bộ- lớp – ngành - giới.
C. Giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi – loài.
D. Giới - họ - lớp – ngành - bộ - họ - chi - loài.
Câu 2: Trùng roi là đại diện của giới
A. Khởi sinh	B. Nguyên sinh.             C. Thực vật.             D. Động vật.
Câu 3: Hiện nay có mấy cách để gọi tên sinh vật?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 4: Điều quan trọng nhất khi xây dựng khóa lưỡng phân là gì?
A. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước…	
B. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …giống nhau
C. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …tương tự nhau	
D. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …đối lập nhau
Câu 5: Cho các tiêu chí sau: 
(1) Đặc điểm tế bào.         (2) Mức độ tổ chức cơ thể.        (3) Môi trường sống. 
(4) Kiểu dinh dưỡng.       (5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn. 
Những tiêu chí nào được dùng để phân loại sinh vật?
A. (1), (2), (3), (5).                                B. (2), (3), (4), (5). 
C. (1), (2), (3), (4).                                D. (1), (3), (4), (5 
Câu 6: Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là
A. Tìm ra những đặc điểm của giới sinh vật. 
B. Phát hiện những sinh vật mới. 
C. Đưa ra những tiêu chuẩn phân loại với trật tự nhất định.
D. Phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật.
Câu 7: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?
A. Loài - Chi – Họ – Bộ - Lớp - Ngành – Giới. 
B. Chi – Loài – Họ - Bộ - Lớp - Ngành - Giới. 
C. Giới - Ngành - Lớp -  Bộ Họ – Chi – Loài.
D. Loài - Chi – Bộ – Họ - Lớp – Ngành – Giới. 
Câu 8: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Khởi sinh.              B. Nguyên sinh.            C. Nấm.                   D. Thực vật. 
Câu 9: Cách gọi “cá quả” là cách gọi tên theo
A. Tên khoa học.                    B. Tên địa phương. 
C. Tên giống.                          D. Cách tra theo danh mục.
Câu 10: Tên khoa học của cây lúa là Oryza sativa (Linnaeus). Vậy tên loài là
A. Oryza.            B. Sativa.                C. Linnaeus.                   D. Oryza sativa 
Câu 11: Theo Whittaker phân loại thì có bao nhiêu giới sinh vật?
A. 4                   B. 5                      C. 6                          D. 7 
Câu 12: Vi khuẩn thuộc Giới nào sau đây
A. Giới Thực vật.                            B. Giới Nguyên sinh. 
C. Giới Khởi sinh.                           D. Giới Động vật. 
Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây là đúng khi nói về Giới Nấm?
A. Có cấu tạo tế bào nhân thực.                     B. Đời sống hoàn toàn tự dưỡng. 
C. Cấu trúc hoàn toàn đa bào.                        D. Đại diện là tảo, vi khuẩn lam, … 
Câu 14:  Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về giới Thực vật?
A. Di chuyển tự do trong nước.                  B. Thực hiện quang hợp thải Oxygen. 
C. Môi trường sống đa dạng.                      D. Có cấu tạo đa bào, nhân thực. 
Câu 15: Đại diện nào sau đây thuộc giới Khởi sinh?
A. Tảo lục.            B. Trùng roi.              C. Nấm men.           D. Vi khuẩn E. coli.
Câu 16:  Đặc điểm của giới Nguyên sinh là:
A. Có cấu tạo tế bào nhân sơ.              B. Sống trên môi trường cạn hoặc kí sinh. 
C. Đại diện trùng roi, tảo,...                 D. Sống hoàn toàn tự dưỡng. 
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